
Thứ Tiết 11A1 11A2 11N1 11N2 11D1 11D2 11D3 11D4 11D5 11D6

1 Toán 
 Văn Cường

Hoá 
 Hảo

Toán 
 Xuân

Anh 
 Hương

Địa 
 Anh

Toán 
 Du

Anh 
 Huệ

Sử 
 Thúy

Văn 
 Phương

Công nghệ 
 T.Dũng

2
Toán 

 Văn Cường
Hoá 
 Hảo

Toán 
 Xuân

Anh 
 Hương

Anh 
 Trang

Toán 
 Du

Anh 
 Huệ

Thể dục 
 Thư

Văn 
 Phương

Hoá 
 Bùi Hiền

3
Văn 

 Khuyên
Sinh 

 Võ Hải
Hoá 
 Hảo

Toán 
 Xuân

Anh 
 Trang

Văn 
 Phương

Sinh 
 Ch.Phương

Tin 
 H.Tiệp

Công nghệ 
 T.Dũng

Văn 
 Cẩm Tú

4
Văn 

 Khuyên
Sử 

 Thúy
Hoá 
 Hảo

Toán 
 Xuân

Sinh 
 Võ Hải

Văn 
 Phương

Công nghệ 
 T.Dũng

Sinh 
 My

Hoá 
 Bùi Hiền

Văn 
 Cẩm Tú

5 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO

1
Hoá 

 Nhung
Lý 

 Lập
Địa 

 Diệu Thúy
Lý 

 Tuyết
Văn 

 Thu Hương
Toán 
 Du

Lý 
 Bùi Thúy

Toán 
 Quỳnh

Toán 
 Tráng

Sử 
 Ninh

2
Hoá 

 Nhung
Lý 

 Lập
Lý 

 Bùi Thúy
Lý 

 Tuyết
Văn 

 Thu Hương
Lý 

 G.Cường
Sử 

 Ninh
Địa 

 Diệu Thúy
Tin 

 H.Tiệp
Anh 

 H.Thảo

3
Anh 
 Huệ

Địa 
 Diệu Thúy

Lý 
 Bùi Thúy

Văn 
 H.Thanh

Sử 
 Ninh

Lý 
 G.Cường

Văn 
 Thu Hương

Lý 
 Tuyết

GDCD 
 Thu Hà

Anh 
 H.Thảo

4
Anh 
 Huệ

Anh 
 H.Thảo

Tin 
 H.Tiệp

Văn 
 H.Thanh

Toán 
 Hưng

Sử 
 Ninh

Văn 
 Thu Hương

Lý 
 Tuyết

Địa 
 Diệu Thúy

GDCD 
 Thu Hà

5
Toán 
 Hưng

1
Toán 

 Văn Cường
Văn 
 An

Sử 
 Thúy

Sinh 
 Ch.Phương

Lý 
 Lan Anh

Hoá 
 Trần Đức

Địa 
 Anh

Anh 
 Ng.Phương

Toán 
 Tráng

Toán 
 Đăng

2
Sử 

 Thúy
Văn 
 An

Sinh 
 My

Anh NN 
Lý 

 Lan Anh
Hoá 

 Trần Đức
Anh 
 Huệ

Anh 
 Ng.Phương

Toán 
 Tráng

Toán 
 Đăng

3
Anh 
 Huệ

Toán 
 Đăng

Anh NN 
Hoá 

 Trần Đức
Anh 

 Trang
Anh 

 Ng.Phương
Thể dục 

 Thư
Văn 
 An

Hoá 
 Bùi Hiền

Anh 
 H.Thảo

4
Sinh 
 My

Tin 
 Bá Đại

Văn 
 Giang

Hoá 
 Trần Đức

GDCD 
 Thu Hà

Anh 
 Ng.Phương

Hoá 
 Bùi Hiền

Văn 
 An

Sử 
 Thúy

Anh NN 

5
Văn 

 Giang
Tin 

 H.Tiệp
Hoá 

 Bùi Hiền
Anh NN 

1
Địa 

 Diệu Thúy
Toán 
 Đăng

Toán 
 Xuân

Công nghệ 
 T.Dũng

Văn 
 Thu Hương

Văn 
 Phương

Toán 
 Bình

Văn 
 An

Lý 
 Tuyết

Tin 
 H.Tiệp

2
Lý 

 Long
Toán 
 Đăng

Toán 
 Xuân

Anh 
 Hương

Văn 
 Thu Hương

Văn 
 Phương

Toán 
 Bình

Văn 
 An

Lý 
 Tuyết

Địa 
 Diệu Thúy

3
Lý 

 Long
Thể dục 

 Thư
GDCD 

 Thu Hà
Toán 
 Xuân

Toán 
 Hưng

Toán 
 Du

Văn 
 Thu Hương

Công nghệ 
 T.Dũng

Văn 
 Phương

Hoá 
 Bùi Hiền

4
Tin 

 Bá Đại
Công nghệ 
 T.Dũng

Anh 
 Hương

Địa 
 Diệu Thúy

Toán 
 Hưng

Toán 
 Du

Văn 
 Thu Hương

Anh 
 Ng.Phương

Văn 
 Phương

Toán 
 Đăng

5
Toán 
 Đăng

1
Văn 

 Khuyên
Văn 
 An

Công nghệ 
 Vũ Tú

GDCD 
 Thu Hà

Hoá 
 Trần Đức

Công nghệ 
 T.Dũng

Lý 
 Bùi Thúy

Anh NN 
Toán 

 Tráng
Văn 

 Cẩm Tú

2
Văn 

 Khuyên
Văn 
 An

Thể dục 
 Luận

Văn 
 H.Thanh

Hoá 
 Trần Đức

GDCD 
 Thu Hà

Anh NN 
Toán 

 Quỳnh
Toán 

 Tráng
Văn 

 Cẩm Tú

3
Thể dục 
 Luận

Anh 
 H.Thảo

Anh 
 Hương

Văn 
 H.Thanh

Anh NN 
Anh 

 Ng.Phương
Toán 
 Bình

Toán 
 Quỳnh

Thể dục 
 Việt

Lý 
 Bùi Thúy

4
GDCD 

 Thu Hà
Anh 

 H.Thảo
Anh 

 Hương
Thể dục 

 Việt
Tin 

 H.Tiệp
Anh NN 

Toán 
 Bình

Hoá 
 Bùi Hiền

Anh 
 Ng.Phương

Lý 
 Bùi Thúy

5
Tin 

 H.Tiệp
Hoá 

 Bùi Hiền

1
Toán 

 Văn Cường
Toán 
 Đăng

Toán 
 Xuân

Sử 
 Thúy

Sinh hoat 
 Lan Anh

Địa 
 Anh

Toán 
 Bình

GDCD 
 Thu Hà

Anh 
 Ng.Phương

Sinh hoat 
 Cẩm Tú

2
Toán 

 Văn Cường
Toán 
 Đăng

Sinh hoat 
 Xuân

Sinh hoat 
 Hương Lan

Công nghệ 
 Vũ Tú

Sinh hoat 
 Phương

GDCD 
 Thu Hà

Toán 
 Quỳnh

Anh 
 Ng.Phương

Sinh 
 Hà Thúy

3
Sinh hoat 

 Văn Cường
GDCD 

 Thu Hà
Văn 

 Giang
Toán 
 Xuân

Thể dục 
 Việt

Thể dục 
 Thư

Sinh hoat 
 Huệ

Toán 
 Quỳnh

Sinh 
 My

Toán 
 Đăng

4
Công nghệ 

 Vũ Tú
Sinh hoat 

 Hảo
Văn 

 Giang
Toán 
 Xuân

Toán 
 Hưng

Sinh 
 Hà Thúy

Tin 
 H.Tiệp

Sinh hoat 
 Thúy

Sinh hoat 
 My

Thể dục 
 Việt

5
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Thứ Tiết 11A1 11A2 11N1 11N2 11D1 11D2 11D3 11D4 11D5 11D6

1
Toán 

 Hưng

Toán 

 Tráng

2
Toán 

 Hưng

Toán 

 Tráng

3
Anh 

 Trang

Anh 

 Ng.Phương

4
Anh 

 Trang

Anh 

 Ng.Phương

5 504 505
1

Toán 

 Văn Cường

Toán 

 Đăng

Anh 

 Hương

Toán 

 Xuân

Anh 

 Ng.Phương

Văn 

 Cẩm Tú

2
Toán 

 Văn Cường

Toán 

 Đăng

Anh 

 Hương

Toán 

 Xuân

Anh 

 Ng.Phương

Văn 

 Cẩm Tú

3
Hoá 

 Nhung

Lý 

 Lập
Toán 

 Xuân

Anh 

 Hương

Văn 

 Phương

Toán 

 Đăng

4
Hoá 

 Nhung

Lý 

 Lập
Toán 

 Xuân

Anh 

 Hương

Văn 

 Phương

Toán 

 Đăng

5 103 100 504 105 505 603
1

Lý 

 Long

Toán 

 Xuân

Lý 

 Tuyết
Văn 

 Thu Hương

Toán 

 Du

Toán 

 Bình

Anh 

 Ng.Phương

Văn 

 Cẩm Tú

2
Lý 

 Long

Toán 

 Xuân

Lý 

 Tuyết
Văn 

 Thu Hương

Toán 

 Du

Toán 

 Bình

Anh 

 Ng.Phương

Văn 

 Cẩm Tú

3
Hoá 

 Nhung

Lý 

 Bùi Thúy

Toán 

 Xuân

Toán 

 Hưng

Anh 

 Ng.Phương

Văn 

 Thu Hương

Văn 

 An

Anh 

 H.Thảo

4
Hoá 

 Nhung

Lý 

 Bùi Thúy

Toán 

 Xuân

Toán 

 Hưng

Anh 

 Ng.Phương

Văn 

 Thu Hương

Văn 

 An

Anh 

 H.Thảo

5 103 504 105 314 505 503 308 603
1

Toán 

 Đăng

Lý 

 Tuyết
Anh 

 Trang

Toán 

 Bình

Văn 

 An

Anh 

 Ng.Phương

Anh 

 H.Thảo

2
Toán 

 Đăng

Lý 

 Tuyết
Anh 

 Trang

Toán 

 Bình

Văn 

 An

Anh 

 Ng.Phương

Anh 

 H.Thảo

3
Lý 

 Lập
Anh 

 Hương

Văn 

 Thu Hương

Anh 

 Huệ
Toán 

 Quỳnh

Văn 

 Phương

Toán 

 Đăng

4
Lý 

 Lập
Anh 

 Hương

Văn 

 Thu Hương

Anh 

 Huệ
Toán 

 Quỳnh

Văn 

 Phương

Toán 

 Đăng

5 100 105 210 503 308 505 603
1

Toán 

 Du

Anh 

 Huệ
Văn 

 Phương

2
Toán 

 Du

Anh 

 Huệ
Văn 

 Phương

3
Văn 

 Phương

Văn 

 Thu Hương

Toán 

 Tráng

4
Văn 

 Phương

Văn 

 Thu Hương

Toán 

 Tráng

5 505 504 308
1

Toán 

 Văn Cường

Hoá 

 Hảo
Anh 

 Hương

Anh 

 Ng.Phương

2
Toán 

 Văn Cường

Hoá 

 Hảo
Anh 

 Hương

Anh 

 Ng.Phương

3
Lý 

 Long

Hoá 

 Hảo
Lý 

 Bùi Thúy

Toán 

 Quỳnh

4
Lý 

 Long

Hoá 

 Hảo
Lý 

 Bùi Thúy

Toán 

 Quỳnh

5 103 100 504 308
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Thứ Tiết Bóng đá Bóng rổ Yoga Võ thuật Cầu lông Sáo Organ Ghita
Thanh 
nhạc

Mỹ 
thuật

Hải Lợi
Thủy
(P401)

Hiếu Việt

11D3, 11D4 

11N1

11A1, 11D4 

11N1

11A1, 11A2 

11N1

Luận
Mai 

(P601)
Thư

11A2, 11A1 11A2 11D3 11D3, 11D4

Bắc 
(P106)

Chu 
(P602)

Khánh
(P103)

Sơn 
(P601)

11A1, 11D3 11A1 11N1

11A1, 

11D3 

11D4

Hải Lợi
Thủy
(P401)

Hiếu Hoàn

11D6, 11N2 11D1, 11D2
11D1, 11D5 

11D6

Luận
Mai 

(P601)
Thư

11D1, 11D2 

11D5
11D5, 11D6 11D2, 11N2

Bắc 
(P505)

Chu
(P602)

Hào
(P401)

Tr. Hiếu
(P315)

Sơn 
(P601)

11D2 11D5 11D1 11N2
11D1, 

11D6

Quý 
(P602)

Tú 
(P603)

Huy
(P601)

11D1 11N2 

11D6

11D2 11D5 

11D6

11D2, 

11D5 

11N2

Huy 
(P601)

11A2, 

11N1

11D1, 11D2 

11D5, 11D6 

11N2

11D1, 11D2 

11D5, 11D6 

11N2

11A1, 11A2 

11D3 11D4 

11N1

11A1, 11A2 

11D3, 11D4 

11N1

Quý
(P602)

Tú 
(P401)

11A2, 11D4 

11N1

11D3 11D4 

11A2
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1+2/ 
Lớp 11A1, 11A2 

11D3, 11D4 

11N1

3+4/
Lớp

3+4/
Lớp

1+2/ 
Lớp 11D1, 11D2 

11D5, 11D6 

11N2

11D1 11D2 

11D5 11D6 

11N2


